PHỤ LỤC 02
BIỂU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2011 NGUỒN VỐN XỒ SỐ KIẾN THIẾT
(Kèm theo Tờ trình số 4462/TTr-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)

ĐVT: Triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian khởi công hoàn thành
	Năng lực thiết kế
	Kế hoạch 2011
	Điều chỉnh kế hoạch 2011
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị
	Chi phí khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Tổng số 
	
	
	
	342.715
	342.715
	263.018
	61.057
	18.640
	 

	A
	Thực hiện dự án 
	
	
	
	341.505
	329.670
	263.018
	61.057
	5.595
	 

	I
	Y tế
	
	-
	
	277.000
	296.086
	234.000
	58.361
	3.725
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	-
	
	 
	 
	234.000
	58.361
	3.725
	 

	1
	Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS (chưa bao gồm vốn TW hỗ trợ)
	BH
	2010-2011
	
	14.400
	14.400
	9.700
	4.500
	200
	Sở Y tế

	2
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ)
	ĐQ
	2008-2011
	
	10.000
	10.000
	6.700
	3.000
	300
	Sở Y tế

	3
	Nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ)
	LT
	2009-2011
	350 giường
	15.200
	15.200
	10.000
	5.000
	200
	Sở Y tế

	4
	Bệnh viện Đa khoa H Cẩm Mỹ (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ)
	CM
	2009-2011
	100 giường
	11.300
	11.300
	7.000
	4.000
	300
	Sở Y tế

	5
	Bệnh viện Đa khoa H Thống Nhất (tên mới là BV ĐK Dầu Giây)
	TN
	2009-2011
	100 giường
	13.200
	16.486
	9.400
	6.886
	200
	Sở Y tế

	6
	Xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền 
	BH
	2009-2011
	100 giường
	15.200
	17.200
	9.000
	8.000
	200
	Sở Y tế

	7
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	CM
	2009-2011
	2.047m2
	14.700
	16.700
	8.500
	8.000
	200
	Sở Y tế

	8
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất
	TN
	2009-2011
	2.196m2
	13.000
	14.000
	7.000
	6.800
	200
	Sở Y tế

	9
	Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc (chưa kể vốn hỗ trợ chương trình Trung ương)
	XL
	2009-2011
	2.061m2
	13.500
	15.300
	9.200
	5.900
	200
	Sở Y tế

	10
	Xây dựng Phòng khám Đa khoa khu vực Xuân Hưng
	XL
	2010-2011
	10 giường
	6.900
	6.900
	6.700
	 
	200
	Sở Y tế

	11
	Xây dựng Phòng khám Đa khoa khu vực Phú Lý
	VC
	2010-2011
	10 giường
	6.325
	6.325
	6.200
	 
	125
	Sở Y tế

	12
	Cải tạo Bệnh viện Da Liễu (chưa kể vốn CTMTQG)
	BH
	2010-2011
	
	10.000
	18.000
	18.000
	 
	 
	Sở Y tế

	13
	Cải tạo nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Cửu (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ)
	VC
	2009-2011
	100 giường
	22.000
	22.000
	22.000
	 
	 
	Sở Y tế

	14
	Cải tạo nâng cấp BVĐK huyện Xuân Lộc 
	XL
	2010-2011
	150 giường
	20.000
	25.000
	19.800
	5.000
	200
	Sở Y tế

	15
	Bệnh viện Đa khoa huyện Trảng Bom (chưa kể vốn Trái phiếu Chính phủ)
	TB
	2011-2012
	100 giường
	21.000
	21.000
	20.800
	 
	200
	Sở Y tế

	16
	Dự án công nghệ thông tin ngành y tế
	
	2008-2011
	
	1.275
	1.275
	 
	1.275
	 
	Sở Y tế

	17
	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (chưa kể nguồn vốn TPCP)
	BH
	2010-2013
	700 giường
	65.000
	65.000
	64.000
	 
	1.000
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	4.000
	0
	0
	0
	0
	

	 
	Lò đốt rác y tế tại Nghĩa trang thành phố Biên Hòa
	BH
	2011-2012
	
	4.000
	0
	 
	 
	 
	Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN

	III
	Giáo dục - Đào tạo
	
	-
	
	2.000
	1.679
	1.679
	0
	0
	 

	 
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	2.000
	1.679
	1.679
	0
	0
	 

	 
	Xây dựng 40 phòng học Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai
	BH
	2009-2011
	
	2.000
	1.679
	1.679
	 
	 
	Trường Đại học Đồng Nai (trước đây là Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai)

	IV
	Văn hóa xã hội
	
	-
	
	62.505
	31.905
	27.339
	2.696
	1.870
	 

	a
	Công trình chuyển tiếp 
	
	
	
	184.968
	63.810
	31.905
	4.566
	1.870
	 

	1
	Cải tạo nâng cấp Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai
	XL
	2008-2011
	
	6.000
	6.000
	5.500
	400
	100
	Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Đồng Nai

	2
	Trung tâm Sinh thái - Văn hóa - Lịch sử Chiến khu Đ 
	VC
	2008-2011
	7.900m2
	3.000
	3.000
	2.500
	 
	500
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	3
	Sửa chữa nâng cấp Khách sạn Mã Đà thành nhà nghỉ và nơi làm việc
	VC
	2010-2011
	
	4.000
	4.000
	3.750
	 
	250
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	4
	Sửa chữa một số hạng mục tại Khu di tích Trung ương Cục
	VC
	2010-2011
	
	1.100
	1.100
	1.014
	36
	50
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	5
	Cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02 (chưa bao gồm nguồn vốn do TW hỗ trợ)
	BH
	2010-2011
	
	3.900
	3.900
	3.700
	 
	200
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội

	6
	Khu nhà ở, nhà ăn vận động viên năng khiếu
	BH
	2011-2012
	
	6.300
	6.300
	6.000
	 
	300
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	7
	Xây dựng tháp chuông và tháp trống trong Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh
	BH
	2011-2012
	
	2.400
	2.400
	2.200
	0
	200
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	8
	Nghĩa trang Cán bộ tỉnh Đồng Nai giai đoạn 02
	BH
	2010-2011
	
	950
	950
	900
	 
	50
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	9
	Nhà diễn tập và biểu diễn báo cáo Đoàn Nghệ thuật Cải lương tỉnh Đồng Nai
	BH
	2009-2011
	
	4.075
	4.075
	1.615
	2.260
	200
	Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai

	10
	Hệ thống chống sét toàn khu Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
	BH
	2010-2011
	
	180
	180
	160
	 
	20
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

	b
	Công trình khởi công mới
	
	
	
	30.600
	0
	0
	0
	0
	 

	1
	Tu bổ, tôn tạo Di tích chùa Long Thiền phường Bửu Hòa (ngân sách tỉnh đầu tư các hạng mục: Chánh điện, tháp tổ, nhà bếp, nhà giảng)
	BH
	2011-2012
	
	1.700
	0
	 
	 
	 
	Ban Quản lý Di tích và danh thắng

	2
	Nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc Chi cục Bảo vệ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh 
	BH
	2011-2012
	
	500
	0
	 
	 
	 
	Chi cục Bảo vệ xã hội , bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh 

	3
	Sửa chữa cải tạo hồ bơi Câu Lạc bộ bơi lặn Sông Phố
	BH
	2011-2012
	
	3.000
	0
	 
	 
	 
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	4
	Thư viện huyện Thống Nhất
	TN
	2011-2012
	1.225m2
	7.100
	0
	 
	 
	 
	UBND huyện Thống Nhất

	5
	Nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TTVHTT - TTVA
	VC
	2011-2012
	2.778m2
	3.500
	0
	 
	 
	 
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	6
	Nhà Thi đấu Đa năng huyện Tân Phú
	TP
	2011-2012
	4.070m2
	4.000
	0
	 
	 
	 
	UBND huyện Tân Phú

	7
	Nhà Thi đấu Đa năng huyện Xuân Lộc
	XL
	2011-2012
	3.274m2
	4.500
	0
	 
	 
	 
	UBND huyện Xuân Lộc

	8
	Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao huyện Long Thành
	LT
	2011-2012
	
	6.300
	0
	 
	 
	 
	UBND huyện Long Thành

	B
	Chuẩn bị thực hiện dự án
	
	
	
	510
	2.026
	0
	0
	2.026
	 

	1
	Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	
	
	2.011
	0
	321
	 
	 
	321
	Sở Y tế

	2
	Lò đốt rác y tế tại Nghĩa trang thành phố Biên Hòa
	BH
	2011-2012
	
	0
	250
	 
	 
	250
	Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN

	3
	Nhà thi đấu kết hợp với biểu diễn triển lãm - thuộc khu QH TTVHTT - TTVA
	VC
	2011-2012
	2.778m2
	0
	104
	 
	 
	104
	UBND huyện Vĩnh Cửu

	4
	Trung tâm Văn hóa, Thể dục, Thể thao huyện Long Thành
	LT
	2011-2012
	
	0
	731
	 
	 
	731
	UBND huyện Long Thành

	5
	Nhà thi Đấu Đa năng huyện Tân Phú
	TP
	2011-2012
	4.070m2
	0
	110
	 
	 
	110
	UBND huyện Tân Phú

	6
	BTGPMB Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc
	XL
	2011
	2.011
	510
	510
	 
	 
	510
	Sở Y tế

	C
	Chuẩn bị đầu tư 
	
	
	
	700
	1.019
	0
	0
	1.019
	 

	1
	Nhà Văn hóa Thanh niên thuộc Tỉnh Đoàn Đồng Nai
	BH
	2011
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Tỉnh Đoàn Đồng Nai

	2
	Khu vui chơi thiếu nhi - thuộc khu QH Trung tâm Văn hóa, Thể thao - TT Vĩnh An 
	VC
	2011
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND huyện Vĩnh Cửu 

	3
	Hạ tầng khu Trung tâm Văn hóa H Vĩnh Cửu 
	VC
	2011
	
	100
	100
	 
	 
	100
	UBND huyện Vĩnh Cửu 

	4
	Đầu tư Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh
	BH
	2011
	
	300
	300
	 
	 
	300
	Sở Y Tế

	5
	Lò đốt rác y tế tại Nghĩa trang thành phố Biên Hòa
	BH
	2011-2012
	
	0
	319
	 
	 
	319
	Công ty TNHH MTV DVMT đô thị ĐN

	6
	Di tích Mộ Đoàn Văn Cự
	LK
	2011
	
	100
	100
	 
	 
	100
	Ban Quản lý Di tích và danh thắng

	D
	Bố trí vốn dự phòng
	
	
	
	0
	10.000
	 
	 
	10.000
	 


